
STT Mã định danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 0139294152 Đỗ Việt Anh 10/05/2008 Nam

2 0117817354 Ngô Chấn Hưng 27/01/2008 Nam

3 0134396865 Lê Hoàng Dũng 09/06/2008 Nam

4 0139810649 Lê Phan Bách 20/11/2008 Nam

5 0141638959 Bùi Gia Kiên 27/09/2008 Nam

6 0132010745 Phan Nguyễn Đăng Dương 26/08/2008 Nam

7 0118227924 Bùi Nguyễn Hoàng Bách 21/05/2008 Nam

8 0118080932 Dương Đức Minh 29/09/2008 Nam

9 0118442781 Đinh Minh Khuê 02/10/2008 Nữ

10 0118067413 Đặng Gia Nam 27/11/2008 Nam

11 0131923840 Nguyễn Minh Khuê 08/09/2008 Nữ

12 0142533769 Thái Kim Ngân 22/07/2008 Nữ

13 0130854254 Nguyễn Lê Minh Đức 27/04/2008 Nam

14 0143888798 Tạ Minh Hiếu 10/02/2008 Nam

15 0128378755 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 12/02/2008 Nữ

16 0118180998 Nguyễn Việt Khánh 04/09/2008 Nam

17 0142720233 Phạm Khánh Minh 08/10/2008 Nam

18 0142822995 Nguyễn Thế Gia Khải 27/05/2008 Nam

19 0118133752 Đỗ Ngọc Minh Quang 24/05/2008 Nam

20 0133153967 Nguyễn Tiến Khang 18/11/2008 Nam

21 0142909708 Trịnh Khánh 08/12/2008 Nam

22 3345202759 Nguyễn Anh Thư 08/08/2008 Nữ

23 0117916153 Đỗ Đức Minh Tuấn 30/10/2008 Nam

24 0143152314 Phạm Đức Thắng 07/09/2008 Nam

25 0118081002 Lê Quốc Trung 29/07/2008 Nam

26 0148598086 Bùi Minh Tú 02/10/2008 Nam

27 0149016364 Lê Huy Anh 30/11/2008 Nam

28 0148767677 Lâm Quang Thông 10/10/2008 Nam

29 0130012151 Nguyễn Phương Minh 12/08/2008 Nữ
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STT Mã định danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 0129325462 Ngô Quang Anh 12/10/2008 Nam

2 3613378219 Lê Quang Hưng 09/10/2008 Nam

3 0117853575 Nguyễn Bùi Ngọc Phương 20/12/2008 Nữ

4 0152442311 Hoàng Vũ Ngân Hà 28/07/2008 Nữ

5 0141671698 Vũ Minh Thư 27/10/2008 Nữ

6 0118498304 Trần Nam Hải 09/06/2008 Nam

7 0143505574 Trần Quốc Việt 15/11/2008 Nam

8 0118133473 Trịnh Quỳnh Anh 19/09/2008 Nữ

9 0133153743 Tạ Quang Huy 11/01/2008 Nam

10 0118219835 Phan Minh Quân 10/12/2008 Nam

11 0142813544 Tô Nhật Minh 27/01/2008 Nam

12 0117754999 Nguyễn Đức Minh 18/08/2008 Nam

13 0143505483 Bùi Gia Huy 11/06/2008 Nam

14 0117759185 Phạm Đức Anh 08/05/2008 Nam

15 0136451379 Lê Minh Hiếu 10/08/2008 Nam

16 0117854624 Nguyễn Ngọc Hoa 16/02/2008 Nữ

17 0141515406 Ngô Anh Kiệt 25/11/2008 Nam

18 0133152879 Trần Quý Bảo 21/06/2008 Nam

19 0118084019 Phạm Lê Tùng Dương 11/03/2008 Nam
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STT Mã định danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 0118185182 Phan Ngọc Anh 21/01/2008 Nữ

2 0143505448 Quách Việt Dũng 17/05/2008 Nam

3 0118186361 Trần Ngọc Khánh Linh 17/11/2008 Nữ

4 0118080819 Nguyễn Trang Anh 22/08/2008 Nữ

5 0131640661 Bùi Trang Anh 17/10/2008 Nữ

6 0131640263 Phạm Thành Đạt 14/07/2008 Nam

7 0118219843 Nguyễn Phương Thảo 24/10/2008 Nữ

8 0142665489 Nguyễn Tường Vy 17/07/2008 Nữ

9 0131381021 Trần Mai Chi 26/10/2008 Nữ

10 0117854450 Nguyễn Ngọc Anh 01/07/2008 Nữ

11 0143505589 Nguyễn Nhật Minh Anh 13/04/2008 Nữ

12 0118184993 Nguyễn Gia Huy 15/11/2008 Nam

13 0118217046 Phạm Hoàng Hải 02/01/2008 Nam

14 0139462962 Trần Thúy Ngọc Mai 15/10/2008 Nữ

15 0142813504 Vũ Quỳnh Anh 19/03/2008 Nữ

16 0139553952 Vũ Yến Nhi 18/08/2008 Nữ

17 0142533911 Nguyễn Tiến Đạt 25/08/2008 Nam

18 0133379289 Nguyễn Ngân Hà 09/05/2008 Nữ

19 0143505434 Phan Anh Thư 18/08/2008 Nữ

20 0117853710 Phạm Ngọc Minh 26/06/2008 Nữ

21 0118219313 Trần Khôi Nguyên 26/12/2008 Nam

22 0133071457 Lê Hà Linh 11/08/2008 Nữ

23 0117774911 Lê Nguyệt Anh 22/08/2008 Nữ

24 0143505399 Nguyễn Minh Anh 08/05/2008 Nữ
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STT Mã định danh Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 0118243058 Phạm Thanh Bình 27/12/2008 Nam

2 0118133799 Nguyễn Bảo Ngân 08/01/2008 Nữ

3 0150318085 Nguyễn Lê Huyền Ngọc 08/10/2008 Nữ

4 0117790714 Chu Ngọc Linh 15/11/2008 Nữ

5 0118080767 Nguyễn Trang Linh 22/08/2008 Nữ

6 0145202638 Nguyễn Thúy Minh 25/08/2008 Nữ

7 0118134918 Hồ Nguyễn Quỳnh Trang 08/11/2008 Nữ

8 0118113895 Lê Bằng Vy 21/01/2008 Nữ

9 0133153805 Nguyễn Phương Linh 03/02/2008 Nữ

10 0143140017 Nguyễn Đắc Hải Hưng 06/07/2008 Nam

11 0132381367 Phan Thị Quỳnh Chi 03/11/2008 Nữ

12 0118243351 Nguyễn Bảo Nhi 13/08/2008 Nữ

13 3643531610 Phạm Quang Dương 22/11/2008 Nam

14 3643531609 Phạm Quang Đăng 22/11/2008 Nam

15 0118199159 Nguyễn Thùy Chi 24/09/2008 Nữ

16 0118027784 Đỗ Lê Minh Hiển 02/04/2008 Nam

17 0117978543 Nguyễn Ngọc Linh Chi 28/01/2008 Nữ
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